
1 Công ty CP Tiến Kình - Chi nhánh Hà Tĩnh 38H-029.25 01-10-2024 01-10-2031 TX4224000535

2 Công ty CPVT Hà Tĩnh 38H-028.49 07-10-2024 04-10-2025 TX4224000537

3 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 38H-020.88 10-10-2024 03-06-2031 TX4224000540

4 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 38H-019.39 10-10-2024 24-05-2027 TX4224000541

5 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-526.88 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000628

6 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-526.32 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000629

7 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-534.49 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000630

8 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-530.71 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000631

9 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-532.26 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000632

10 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-529.27 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000633

11 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-530.77 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000634

12 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-530.40 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000635

13 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-531.21 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000636

14 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-532.95 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000637

15 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-520.76 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000656

16 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-530.38 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000657
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17 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-532.70 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000658

18 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-533.32 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000659

19 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-529.97 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000660

20 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-516.42 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000661

21 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-526.86 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000662

22 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-523.83 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000663

23 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-531.74 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000664

24 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-522.44 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000665

25 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-525.10 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000666

26 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-527.25 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000667

27 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-516.37 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000668

28 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-528.00 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000669

29 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-521.85 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000670

30 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-521.61 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000671

31 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-533.94 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000672

32 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-531.93 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000673

33 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-520.02 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000694

34 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-529.21 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000695

35 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-531.86 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000696

36 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-526.28 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000697

37 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-528.65 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000698

38 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-518.13 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000699

39 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-526.87 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000700

40 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-523.24 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000701



41 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-515.45 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000702

42 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-529.86 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000703

43 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-516.77 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000704

44 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-523.30 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000705

45 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-531.57 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000706

46 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-518.67 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000707

47 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-520.33 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000708

48 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-515.11 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000709

49 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-515.28 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000710

50 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-529.66 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000711

51 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-521.19 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000712

52 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-527.28 16-10-2024 16-10-2027 TX4224000713

53 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-519.71 17-10-2024 17-10-2027 TX4224000730

54 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-523.09 17-10-2024 17-10-2027 TX4224000731

55 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-522.04 17-10-2024 17-10-2027 TX4224000732

56 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-529.62 17-10-2024 17-10-2027 TX4224000733

57 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-529.68 17-10-2024 17-10-2027 TX4224000734

58 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-531.70 17-10-2024 17-10-2027 TX4224000735

59 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-526.31 17-10-2024 17-10-2027 TX4224000736

60 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-533.21 17-10-2024 17-10-2027 TX4224000737

61 Chi nhánh HTX Hòa Bình Xanh tại HT 38F-004.34 17-10-2024 17-10-2026 TX4224000738

62 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-517.74 21-10-2024 18-10-2027 TX4224000787

63 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-517.76 21-10-2024 18-10-2027 TX4224000788

64 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-518.91 21-10-2024 18-10-2027 TX4224000789



65 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-530.86 21-10-2024 18-10-2027 TX4224000791

66 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-522.17 21-10-2024 18-10-2027 TX4224000792

67 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-516.83 21-10-2024 18-10-2027 TX4224000793

68 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-530.89 21-10-2024 18-10-2027 TX4224000794

69 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-515.41 21-10-2024 18-10-2027 TX4224000795

70 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-519.94 21-10-2024 18-10-2027 TX4224000796

71 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-518.50 21-10-2024 18-10-2027 TX4224000797

72 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-517.69 21-10-2024 18-10-2027 TX4224000798

73 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-525.62 21-10-2024 18-10-2027 TX4224000799

74 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-525.04 21-10-2024 18-10-2027 TX4224000800

75 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-520.45 21-10-2024 18-10-2027 TX4224000801

76 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-528.21 21-10-2024 18-10-2027 TX4224000802

77 Công ty CP taxi Lam Hồng 38H-030.52 24-10-2024 24-10-2031 TX4224000807

78 Công ty CP taxi Lam Hồng 38H-027.93 24-10-2024 24-10-2031 TX4224000808

79 Công ty CP Tiến Kình - Chi nhánh Hà Tĩnh 38H-030.17 24-10-2024 24-10-2031 TX4224000806

80 Công ty CP Tiến Kình - Chi nhánh Hà Tĩnh 38H-029.24 24-10-2024 24-10-2031 TX4224000805

81 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-515.42 24-10-2024 24-10-2027 TX4224000849

82 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-515.61 24-10-2024 24-10-2027 TX4224000850

83 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-515.90 24-10-2024 24-10-2027 TX4224000851

84 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-515.94 24-10-2024 24-10-2027 TX4224000852

85 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-516.35 24-10-2024 24-10-2027 TX4224000853

86 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-516.51 24-10-2024 24-10-2027 TX4224000854

87 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-516.63 24-10-2024 24-10-2027 TX4224000855

88 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-516.70 24-10-2024 24-10-2027 TX4224000856

89 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-516.79 24-10-2024 24-10-2027 TX4224000857

90 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-518.79 24-10-2024 24-10-2027 TX4224000858



91 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-520.12 24-10-2024 24-10-2027 TX4224000859

92 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-522.02 24-10-2024 24-10-2027 TX4224000860

93 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-522.24 24-10-2024 24-10-2027 TX4224000861

94 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-523.23 24-10-2024 24-10-2027 TX4224000862

95 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-523.21 24-10-2024 24-10-2027 TX4224000863

96 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-523.62 24-10-2024 24-10-2027 TX4224000864

97 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-525.03 24-10-2024 24-10-2027 TX4224000865

98 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-527.21 24-10-2024 24-10-2027 TX4224000866

99 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-527.31 24-10-2024 24-10-2027 TX4224000867

100 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-528.68 24-10-2024 24-10-2027 TX4224000868

101 Công ty CP Tiến Kình - Chi nhánh Hà Tĩnh 38H-030.43 25-10-2024 25-10-2031 TX4224000886

102 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 29K-028.01 25-10-2024 12-09-2027 TX4224000885

103 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-531.12 25-10-2024 25-10-2027 TX4224000877

104 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-531.62 25-10-2024 25-10-2027 TX4224000878

105 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-531.85 25-10-2024 25-10-2027 TX4224000879

106 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-532.76 25-10-2024 25-10-2027 TX4224000880

107 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-533.48 25-10-2024 25-10-2027 TX4224000881

108 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-534.09 25-10-2024 25-10-2027 TX4224000882

109 Công ty TNHH TM và DV Bách Đại Dũng 50H-534.76 25-10-2024 25-10-2027 TX4224000883

110 Công ty CP Tiến Kình - Chi nhánh Hà Tĩnh 38E-005.00 31-10-2024 31-10-2031 TX4224000888

1 HTX vận tải Thông Linh 37F-005.20 01-10-2024 01-10-2027 HĐ4224000112

2 Công ty TNHH TM vận tải Hiếu Viện 38B-010.34 09-10-2024 08-10-2031 HĐ4224000114

3 Công ty TNHH Châu Tịnh 38F-001.88 14-10-2024 14-10-2031 HĐ4224000116

4 Công ty CPVT DL Hồ Phương 38H-027.55 16-10-2024 16-10-2031 HĐ4224000117

5 Công ty TNHH Sơn Hà 38E-006.75 21-10-2024 21-10-2031 HĐ4224000119

6  CÔNG TY CÔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT NAM 86 38F-003.18 24-10-2024 24-10-2031 HĐ4224000120

Phù hiệu xe hợp đồng



7  CÔNG TY CÔ PHẦN VẬN TẢI NHẬT NAM 86 38H-020.66 24-10-2024 24-10-2031 HĐ4224000121

8 Công ty CPVT DL Hồ Phương 38H-027.82 31-10-2024 31-10-2031 HĐ4224000122

1 Công ty TNHH TM vận tải Hiếu Viện 38B-011.45 07-10-2024 04-10-2031 CĐ4224000192

2 Công ty TNHH TM vận tải Hiếu Viện 38B-015.37 07-10-2024 04-10-2031 CĐ4224000193

3 Công ty TNHH TM vận tải Hiếu Viện 38B-012.60 07-10-2024 04-10-2031 CĐ4224000194

4 Công ty TNHH TM vận tải Hiếu Viện 38B-012.52 07-10-2024 04-10-2031 CĐ4224000195

5 Công ty TNHH VTHK Cường Cày 38H-026.62 09-10-2024 09-10-2031 CĐ4224000213

6 Công ty CPVT Hoàng Nam 38B-011.46 09-10-2024 09-10-2031 CĐ4224000215

7 Công ty TNHH Vân Truyền 38B-015.14 09-10-2024 08-10-2031 CĐ4224000198

8 Công ty TNHH TM vận tải Hiếu Viện 38B-014.64 09-10-2024 08-10-2031 CĐ4224000200

9 Công ty TNHH Sơn Mỹ 38E-006.01 09-10-2024 05-10-2025 CĐ4224000212

10 Công ty CPVT Thọ Lam 38B-006.87 09-10-2024 08-10-2031 CĐ4224000206

11 Công ty CPVT Thọ Lam 38B-010.51 09-10-2024 08-10-2031 CĐ4224000207

12 Công ty CPVT Thọ Lam 38B-006.90 09-10-2024 08-10-2031 CĐ4224000208

13 Công ty CPVT Thọ Lam 38B-010.80 09-10-2024 08-10-2031 CĐ4224000209

14 Công ty CPVT Thọ Lam 38B-010.56 09-10-2024 08-10-2031 CĐ4224000210

15 Công ty CPVT Thọ Lam 38B-006.15 17-10-2024 17-10-2031 CĐ4224000216

16 Công ty CPVT Thọ Lam 38B-011.36 17-10-2024 17-10-2031 CĐ4224000217

17 Công ty CPVT Thọ Lam 38B-005.74 17-10-2024 17-10-2031 CĐ4224000218

18 Công ty TNHH Quyết Thắng 38B-005.29 22-10-2024 22-10-2031 CĐ4224000220

19 Công ty TNHH Quyết Thắng 38B-010.70 24-10-2024 24-10-2031 CĐ4224000224

20 Công ty TNHH Quyết Thắng 38F-002.85 24-10-2024 24-10-2031 CĐ4224000223

21 Công ty TNHH Quyết Thắng 38H-020.23 25-10-2024 25-10-2031 CĐ4224000225

22 Công ty CPVT HK Trường Vịnh 38B-010.29 30-10-2024 30-10-2031 CĐ4224000227

23 Công ty CPVT HK Trường Vịnh 38B-020.70 30-10-2024 30-10-2031 CĐ4224000228

Phù hiệu xe buýt

Phù hiệu xe tuyến cố định



1 Công ty CPVT ô tô Hà Tĩnh 38F-000.13 04-10-2024 18-01-2026 XB4224000055

2 Công ty CPVT Thọ Lam 38B-008.30 07-10-2024 07-10-2031 XB4224000110

3 Công ty CPVT Thọ Lam 38B-008.66 07-10-2024 07-10-2031 XB4224000111

4 Công ty CPVT Thọ Lam 38B-008.52 07-10-2024 07-10-2031 XB4224000112

5 Công ty CPVT Thọ Lam 38B-008.05 07-10-2024 07-10-2031 XB4224000113

6 Công ty CPVT Thọ Lam 38B-008.16 07-10-2024 07-10-2031 XB4224000114

7 Công ty CPVT Thọ Lam 38B-008.27 07-10-2024 07-10-2031 XB4224000115

8 Công ty CPVT Thọ Lam 38B-008.32 07-10-2024 07-10-2031 XB4224000116

9 Công ty CPVT Thọ Lam 38B-008.41 07-10-2024 07-10-2031 XB4224000117

10 Công ty CPVT Thọ Lam 38B-008.53 07-10-2024 07-10-2031 XB4224000118

11 Công ty CPVT Thọ Lam 38B-008.56 07-10-2024 07-10-2031 XB4224000119

12 Công ty CPVT Thọ Lam 38B-008.60 07-10-2024 07-10-2031 XB4224000120

13 Công ty CPVT Thọ Lam 38B-008.63 07-10-2024 07-10-2031 XB4224000121

14 Công ty CPVT Thọ Lam 38B-008.67 07-10-2024 07-10-2031 XB4224000122

15 Công ty CPVT Thọ Lam 38B-008.71 07-10-2024 07-10-2031 XB4224000123

16 Công ty CPVT Thọ Lam 38B-008.84 07-10-2024 07-10-2031 XB4224000124

17 Công ty CPVT Thọ Lam 38B-008.96 07-10-2024 07-10-2031 XB4224000125

18 Công ty CPVT Thọ Lam 38B-009.16 07-10-2024 07-10-2031 XB4224000126

19 Công ty CPVT Thọ Lam 38B-009.93 07-10-2024 07-10-2031 XB4224000127

20 Công ty CPVT ô tô HT 38B-006.58 25-10-2024 25-10-2031 XB4224000128

21 Công ty CPVT ô tô HT 38B-007.42 25-10-2024 18-01-2031 XB4224000131

22 Công ty CPVT ô tô HT 38B-010.92 25-10-2024 12-10-2029 XB4224000130

23 Công ty CPVT ô tô HT 38B-008.01 25-10-2024 22-12-2030 XB4224000129
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